
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 17, ngách 5, ngõ 238 Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK VÀ CÔNG NGHỆ SIGMA - CHEM

0109979217

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật

4610

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chí tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng.

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK VÀ CÔNG NGHỆ SIGMA - 
CHEM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: SIGMACHEM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0327.033.096
Email: honganh.sigma@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ bán buôn dược phẩm)
Chi tiết: 
+ Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; (chỉ hoạt động khi có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
+ Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp; (trừ thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất bảng 
1 theo công ước Quốc tế, hóa chất độc hại thuộc danh mục 
cấm; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật)
+ Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp);
+ Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (Doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các 
điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
+ Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
+ Bán buôn cao su;
+ Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
+ Bán buôn bột giấy.

4669(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - Điều 28 
Luật Thương mại 2005)
Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật.

8299

5. Quảng cáo 7310

6. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hoá)

4690

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4719

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4722

9. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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1.000.000.000 VNĐ

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
+ Gửi hàng; 
+ Giao nhận hàng hóa; 
+ Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; 
+ Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
+Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa; 
+ Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, 
kho bãi và phân phối hàng hóa. (chỉ hoạt động khi có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (Trừ hóa lỏng 
khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng 
không)

5229

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

13. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

14. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

15. Thu gom rác thải không độc hại 3811

16. Thu gom rác thải độc hại 3812

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình công ích khác 4229

22. Xây dựng công trình thủy 4291

23. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

24. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

26. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường và nguyên liệu hóa chất 
(trừ hóa chất Nhà nước cấm kinh doanh).

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ ĐÀO

Việt 
Nam

Thôn Cổ Chất, Xã 
Phương Định, Huyện 
Trực Ninh, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

600.000.000 60,000 036300007599

2NGUYỄN 
THỊ NGẦN

Việt 
Nam

Thôn Cổ Chất, Xã 
Phương Định, Huyện 
Trực Ninh, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

400.000.000 40,000 036192007885

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036300007599
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cổ Chất, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 21, ngách 268/136/7 tổ 27 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ ĐÀO Nữ

28/12/2000 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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